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 Kỹ thuật Mạng máy tính A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Công nghệ Phần mềm A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Big Data & Machine Learning A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

2 7340405 Hệ thống Thông tin Hệ thống Thông tin 12 18 A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Điện tự động A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Hệ thống Nhúng A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Điện tử-Viễn thông A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Quản trị Kinh doanh Marketing A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Ngoại thương (QTKD Quốc tế) A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Kinh doanh Thương mại A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Tài chính Doanh nghiệp A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Ngân hàng A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Kế toán Kiểm toán A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Kế toán Doanh nghiệp A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

7 7580201 Kỹ thuật Xây dựng Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp 13 18 A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; C02

Xây dựng Cầu đường A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; C02

Công nghệ Quản lý Xây dựng A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; C02

9 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường 12 18 A00; B00; C01; C02 A00; A16; B00; C02

10 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường Quản lý Tài nguyên và Môi trường 12 18 A00; B00; C01; C02 A00; A16; B00; C15

11 7540101 Công nghệ Thực phẩm Công nghệ Thực phẩm 13 18 A00; B00; C01; C02 A00; A16; B00; C01

Quản trị Du lịch & Khách sạn A00; A01; C00; D01 A00; C00; C15; D01

Quản trị Du lịch & Lữ hành A00; A01; C00; D01 A00; C00; C15; D01

Kiến trúc công trình V00; V01 V00; V01; V02; V03

Kiến trúc nội thất V00; V01 V00; V01; V02; V03

14 7720301 Điều dưỡng Điều dưỡng Đa khoa 13 18 A00; B00; B03; C02 A00; A16; B00; B03

15 7720201 Dược học Dược sỹ (Đại học) 16 Không xét học bạ Không xét học bạ A00; A16; B00; B03

16 7720501 Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt 20 Không xét học bạ Không xét học bạ B00; A16; D90; A00

17 7720101 Y Đa khoa Bác sĩ Đa khoa 20 Không xét học bạ Không xét học bạ A16; B00; D90; B08

18 7229030 Văn học Văn Báo chí 12 18 C00; D01; D14; D15 C00; C15; D01; D15

19 7310630 Việt Nam học Văn hoá Du lịch 12 18 C00; D01; D14; D15 C00; C15; D01; D15

20 7320104 Truyền thông Đa phương tiện Truyền thông Đa phương tiện 13 18 C00; D01; D14; D15 C00; C15; D01; D15

21 7310206 Quan hệ Quốc tế Quan hệ Quốc tế 13 18 C00; D01; D14; D15 C00; C15; D01; D15

22 7380101 Luật Luật học 13 18 A00; A01; C00; D01 A00; C00; C15; D01

23 7380107 Luật Kinh tế Luật kinh tế 13 18 A00; A01; C00; D01 A00; C00; C15; D01

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch D01; D14; D15 D01; D14; D15; D72

Tiếng Anh Du lịch D01; D14; D15 D01; D14; D15; D72

ĐẠI HỌC DUY TÂN CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN/ TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2018
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7220201 Ngôn ngữ Anh 13 18

7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 14 18

7580101 Kiến trúc (Vẽ *2) 15 18

7340301 Kế toán 13 18

7510102 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng 12 18

7340101 Quản trị Kinh doanh 13 18

7340201 Tài chính-Ngân hàng 12 18

7480103 Kỹ thuật Phần mềm 13 18

7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử 13 18

ĐIỂM XÉT/ TRÚNG TUYỂN = ĐIỂM 3 MÔN + ĐIỂM ƯU TIÊN (KHU VỰC & ĐỐI TƯỢNG) 
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An ninh Mạng chuẩn CMU A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Công nghệ Thông tin TROY A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

2 7340405 Hệ thống Thông tin Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU 12 18 A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Cơ điện tử chuẩn PNU 13 18 A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Điện-Điện tử chuẩn PNU 13 18 A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU 13 18 A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Quản trị Kinh doanh KEUKA 13 18 A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

5 7340201 Tài chính-Ngân hàng Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU 12 18 A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

6 7340301 Kế toán Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU 13 18 A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; D01

Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU A00; A01; C00; D01 A00; C00; C15; D01

Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU A00; A01; C00; D01 A00; C00; C15; D01

Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU A00; A01; C00; D01 A00; C00; C15; D01

Quản trị Du lịch và Khách sạn TROY A00; A01; C00; D01 A00; C00; C15; D01

8 7580201 Kỹ thuật Xây dựng Xây dựng Ddụng & Cnghiệp chuẩn CSU 13 18 A00; C01; C02; D01 A00; A16; C01; C02

9 7580101 Kiến trúc Kiến trúc Công trình chuẩn CSU 15 18 V00; V01 V00; V01; V02; V03
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, QUỐC TẾ & DU HỌC

14 18

7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

7340101 Quản trị Kinh doanh

7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

7480103 Kỹ thuật Phần mềm 13 18

Ban Tư vấn Tuyển sinh, Đại học Duy Tân  

Số 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại: 19002252 - 0905.294.390 - 0905.294.391 - (0236).3653561 - 3650403 

Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn – http://www.dtu.edu.vn 

Email: tuyensinh@duytan.edu.vn  


